
Trắc nghiệm Thực hành

Nguyễn Bình An 15/01/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Đỗ Hoàng Anh 07/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đoàn Lê Anh 01/01/1999 Thái Bình 4/2/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Hoàng Đức Anh 21/10/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Nguyễn Hữu Anh 10/09/1999 Hà Tây 4/2/2017 Cơ bản 6.0 5.0

Nguyễn Tiến Anh 07/05/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.2 5.0

Lê Quốc Bảo 25/09/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Nguyễn Văn Chung 01/11/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Lâm Kiều Mỹ Dung 16/09/1989 Tp.Hồ Chí Minh 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Nguyễn Mạnh Dũng 23/01/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.5

Phạm Tiến Dũng 20/04/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 5.0

Nguyễn Thùy Dương 18/10/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.5

Nguyễn Văn Dương 14/08/1999 Hải Phòng 4/2/2017 Cơ bản 5.2 5.0

Đỗ Đức Duy 25/10/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Hoàng Khương Duy 30/08/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Nơi sinh Kì thi

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Danh sách thi đạt trình độ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2017-2018

Hội đồng thi: Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trình độ Điểm thiHọ và tên Ngày sinh



Đỗ Kỳ Duyên 13/03/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Vũ Tiến Đạt 21/06/1996 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 6.0

Nguyễn Quang Đức 26/12/1982 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 10.0 8.5

Lê Văn Đức 17/09/1997 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.0 5.0

Nguyễn Hà Giang 29/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Nguyễn Ngân Hà 13/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.0 5.0

Vương Thị Hiền 29/10/1992 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Ngô Minh Hiếu 16/05/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Quách Minh Hiếu 02/11/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.2 7.0

Trần Quang Hiếu 03/11/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Đỗ Minh Hoàn 25/05/1999 Hải Dương 4/2/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Vũ Việt Hoàng 21/02/1999 Thái Bình 4/2/2017 Cơ bản 8.0 6.5

Đào Quý Hùng 30/03/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.8 7.5

Nguyễn Duy Hưng 21/12/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 5.0

Nguyễn Thu Hương 13/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Trần Thị Hương 06/12/1991 Bắc Giang 4/2/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Nguyễn Lê Huy 09/02/1999 Hưng Yên 4/2/2017 Cơ bản 9.2 5.0

Tống Quang Huy 08/02/1995 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 5.5

Phạm Thị Thu Huyền 18/05/1988 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Trần Tuấn Khải 11/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Nguyễn Danh Khánh 31/03/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Phạm Đức Kiên 05/02/1998 Hải Dương 4/2/2017 Cơ bản 5.6 5.0



Nguyễn Diễm Lệ 17/03/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 5.0

Hồ Huyền Linh 26/05/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.2 5.0

Nguyễn Đức Long 13/04/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.2 6.0

Mai Dương Hiền Lương 25/07/1992 Thừa Thiên Huế 4/2/2017 Cơ bản 5.2 5.0

Nguyễn Nguyệt Mai 13/04/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Huỳnh Văn Công Mẫn 13/11/1995 Tp.Hồ Chí Minh 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Lã Đức Mạnh 10/04/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.8 5.0

Công Chí Minh 14/02/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Nguyễn Đức Minh 12/02/1996 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.0 6.0

Nguyễn Tùng Nam 02/06/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.0 5.5

Nguyễn Văn Nam 28/08/1996 Quảng Trị 4/2/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Nguyễn Văn Nam 19/09/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Phạm Phương Nam 15/07/1996 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Vũ Tiến Nam 08/04/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.6 5.5

Nguyễn Thúy Nga 10/11/1999 Thái Bình 4/2/2017 Cơ bản 6.8 9.5

Bùi Thế Nghĩa 05/05/1996 Hòa Bình 4/2/2017 Cơ bản 7.6 5.0

Nguyễn Tuấn Nghĩa 06/02/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 6.0

Đào Huy Nguyên 24/11/1997 Hưng Yên 4/2/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Nguyễn Thị Nhung 10/10/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Cao Minh Quang 19/12/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Dương Đình Quang 18/06/1999 Thái Nguyên 4/2/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Nguyễn Văn Quang 27/01/1999 Hà Tây 4/2/2017 Cơ bản 6.0 5.0



Nguyễn Văn Quyền 15/01/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 5.2 5.5

Nguyễn Ngọc Thanh 23/10/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.2 6.5

Nguyễn Thị Thỏa 15/02/1980 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Dương Hoài Thu 25/02/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Nguyễn Hoài Thu 07/01/1994 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 10.0 6.5

Lê Hương Trà 04/10/1999 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.5

Dương Thị Trang 20/06/1999 Thái Nguyên 4/2/2017 Cơ bản 6.0 5.0

Nguyễn Thùy Trang 09/10/1989 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Lê Công Trình 16/12/1997 Hà Tây 4/2/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Trần Công Trung 19/08/1999 Quảng Bình 4/2/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Nguyễn Thanh Tùng 03/04/1998 Hà Nội 4/2/2017 Cơ bản 9.6 5.5

Nguyễn Minh Tuyền 14/11/1999 Thái Bình 4/2/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Nguyễn Ngọc Bách 11/01/1995 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Nguyễn Đức Giang 12/01/1998 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 6.4 8.5

Nguyễn Ngọc Hà 18/11/1994 Cao Bằng 13/5/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Bùi Thu Hằng 29/08/1976 Phú Thọ 13/5/2017 Cơ bản 9.6 5.5

Lê Hoàng Phước Hiền 21/09/1995 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Nguyễn Thị Huệ 24/08/1992 Hưng Yên 13/5/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Trần Quốc Hùng 01/12/1989 Hà Tĩnh 13/5/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Bùi Thu Hương 26/12/1990 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Nguyễn Thu Hương 12/01/1995 Sơn La 13/5/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Nguyễn Quang Huy 01/10/1994 Quảng Ninh 13/5/2017 Cơ bản 9.6 9.0



Vũ Thị Ngọc Huyền 02/09/1995 Lai Châu 13/5/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Nguyễn Thị Mai 08/05/1991 Vĩnh Phúc 13/5/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Lê Thị Thu Nga 03/05/1986 Phú Thọ 13/5/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Trần Thị Hải Ninh 19/02/1975 Hải Dương 13/5/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Hà Minh Phương 09/01/1994 Yên Bái 13/5/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Nguyễn Thị Quỳnh 14/08/1992 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Bùi Thị Sinh 11/03/1979 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Trần Phương Thúy 18/08/1995 Phú Thọ 13/5/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Phương Thủy 22/05/1995 Yên Bái 13/5/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Nguyễn Thị Lệ Thủy 06/11/1980 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Phạm Thu Thủy 22/03/1995 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 10.0 9.0

Nguyễn Thị Huyền Trang 06/05/1989 Hà Nội 13/5/2017 Cơ bản 10.0 10.0

Lã Tiến Vũ 08/04/1995 Phú Thọ 13/5/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Lê Thị Kiều Anh 22/03/1995 Hà Tây 6/11/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Đỗ Thị Kim Duyên 18/10/1995 Hà Nội 6/11/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Bùi Thu Hà 02/02/1995 Hà Tây 6/11/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Đào Thu Hà 25/12/1987 Hải Dương 6/11/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Phạm Duy Hà 28/10/1987 Thanh Hóa 6/11/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Lê Thị Hiền 04/09/1994 Hưng Yên 6/11/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Quan Thị Hiếu 20/10/1995 Tuyên Quang 6/11/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Chu Thị Quỳnh Hoa 24/05/1995 Hà Nội 6/11/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Hà Thị Thanh Hương 06/05/1995 Lai Châu 6/11/2017 Cơ bản 7.6 8.5



Nguyễn Văn Khiêm 06/12/1989 Hà Nội 6/11/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Phạm Trung Kiên 21/09/1984 Hà Nội 6/11/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Đỗ Thị Lan 17/12/1992 Nam Định 6/11/2017 Cơ bản 10.0 8.0

Tạ Thị Thùy Linh 28/10/1995 Phú Thọ 6/11/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Phạm Lê Hoàng Minh 08/08/1990 Hà Nội 6/11/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Phạm Thanh Ngân 22/10/1993 Hải Dương 6/11/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Đoàn Văn Phan 06/09/1989 Ninh Bình 6/11/2017 Cơ bản 10.0 8.0

Bùi Thị Thoa 22/10/1995 Quảng Ninh 6/11/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Nghiêm Thùy Trang 18/01/1995 Thái Nguyên 6/11/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Lê Thị Quỳnh An 23/02/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Đặng Thị Quỳnh Anh 14/10/1995 Hưng Yên 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Đinh Thị Phượng Anh 18/07/1995 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Lê Thị Hoàng Anh 27/05/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Lý Ngọc Anh 11/10/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Nguyễn Thị Kim Anh 12/03/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Thái Thị Phương Anh 29/04/1995 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Trần Thị Quế Anh 04/01/1979 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Đặng Văn Ba 28/05/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Linh Chi 26/10/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Lầu A Chứ 10/10/1995 Lai Châu 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Nông Thị Chuyền 20/03/1995 Lạng Sơn 15/6/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Lầu Văn Dân 15/08/1993 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 7.6 6.0



Nguyễn Thị Kim Dung 25/03/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.0 6.5

Nguyễn Thị Thuỳ Dung 04/03/1994 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Sin Bích Dung 09/09/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 7.6 5.5

Nguyễn Thuỳ Dương 03/021983 Hài Phòng 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Nguyễn Văn Dương 04/12/1975 Hải Dương 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Trịnh Thị Thuỳ Dương 12/02/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Phạm Trung Duy 27/07/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 6.8 9.0

Trần Văn Duy 29/09/1994 Hưng Yên 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Nguyễn Thị Duyên 22/07/1995 Thái Bình 15/6/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Trần Văn Đạm 21/08/1994 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Nguyễn Đức Độ 12/07/1995 Bắc Giang 15/6/2017 Cơ bản 8.0 9.0

Bùi Nam Đông 02/06/1975 Thái Bình 15/6/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Giàng Thị Ghênh 21/10/1994 Yên Bái 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Trần Thị Trà Giang 14/10/1995 Hà Tĩnh 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Bùi Thị Thu Hà 24/05/1979 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Lý Thị Hà 13/06/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Nông Thị Thu Hà 08/04/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Trần Việt Hà 01/02/1996 Ninh Bình 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Đỗ Thị Hằng 10/04/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.0 7.5

Nguyễn Thị Hằng 19/09/1995 Hà Tĩnh 15/6/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Trịnh Thị Thu Hằng 19/03/1995 Kon Tum 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Vũ Minh Hằng 21/12/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0



Nguyễn Thị Hạnh 19/09/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Nguyễn Thị Thu Hiền 12/08/1982 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Triệu Thị Hiền 08/12/1995 Lạng Sơn 15/6/2017 Cơ bản 6.8 8.0

Trịnh Thị Thu Hiền 22/01/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Nguyễn Bá Hoàng 29/09/1983 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.5

Đinh Thị Hồng 20/01/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Lỗ Thị Huế 07/06/1995 Vĩnh Phúc 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Bùi Văn Hùng 02/11/1979 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Hà Doãn Hùng 29/07/1994 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Bùi Thị Hưng 28/08/1995 Hoà Bình 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Phan Thị Ly Hương 06/12/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Triệu Thị Hương 25/10/1993 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Ngô Thị Hường 04/11/1995 Hà Giang 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn Đức Huy 17/10/1994 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 7.6 6.0

Cầm Thị Khánh Huyền 03/04/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Đào Thu Huyền 08/01/1984 Hà Tây 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đoàn Thị Dương Huyền 02/01/1985 Hải Dương 15/6/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Bùi Văn Khoan 28/06/1960 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Đăng Khoan 17/09/1968 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Lèo Thị Kính 13/04/1995 Sơn La 15/6/2017 Cơ bản 10.0 5.5

Nguyễn Phương Lan 31/01/1972 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Phạm Phương Lan 26/04/1976 Thái Bình 15/6/2017 Cơ bản 8.0 8.5



Lưu Thị Phương Linh 18/11/1995 Vĩnh Phúc 15/6/2017 Cơ bản 9.2 5.0

Ngô Thị Thuỳ Linh 15/08/1995 Hải Phòng 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.5

Nguyễn Nam Linh 14/05/1995 Bắc Giang 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Nguyễn Thị Khánh Linh 27/12/1995 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.0

Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/06/1996 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Phạm Hải Linh 08/01/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Trần Mỹ Linh 25/09/1995 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Lương Hải Long 20/11/1996 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Lò Thị Lư 21/05/1995 Lai Châu 15/6/2017 Cơ bản 8.4 5.0

Đỗ An Lực 07/09/1974 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Vũ Thị Phương Ly 01/04/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Lang Thị Mơ 05/03/1995 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Phạm Thị Nga 20/10/1980 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Vương Thị Nga 22/11/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.0

Lương Thị Ngân 06/08/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Phạm Thị Ngân 01/10/1975 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 7.2 9.0

Hà Thị Ngọc 01/04/1994 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 6.8 5.5

Nguyễn Văn Ngọc 02/09/1995 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.0

Nông Thị Bích Ngọc 06/11/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 7.2 5.0

Tạ Thị Ánh Nguyệt 04/04/1979 Ninh Bình 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Dương Thị Hồng Nhung 18/09/1995 Hưng Yên 15/6/2017 Cơ bản 7.6 5.0

Lò Thị Nhung 26/08/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 7.2 5.0



Lưu Thị Nhung 04/06/1995 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Ngô Thị Nhung 10/02/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 6.4 6.5

Trần Thị Hồng Nhung 04/08/1995 Vĩnh Phú 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.5

Nguyễn Kim Oanh 26/01/1995 Bắc Ninh 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Thân Hồng Phi 05/12/1995 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thanh Phong 16/02/1994 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Bùi Thị Minh Phương 10/08/1980 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Lê Ngọc Minh Phương 25/10/1995 Quảng Bình 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Nguyễn Thị Hà Phương 27/10/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 10.0 8.0

Nguyễn Thị Hoài Phương 07/01/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Minh Phương 10/01/1995 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Nguyễn Thị Thảo Phương 17/04/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Vũ Thị Linh Phương 25/10/1995 Hải Dương 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Xuân Hải Quân 20/05/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Mông Thị Quý 27/10/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.0

Nguyễn Đức Quyền 06/08/1991 Bắc Giang 15/6/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Hoàng Thị Lệ Quỳnh 21/10/1995 Yên Bái 15/6/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Lê Ngọc Quỳnh 19/06/1995 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Đặng Thị Sen 14/05/1978 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Chu Thị Thanh Tâm 18/08/1979 Bắc Ninh 15/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Lê Minh Thắng 18/11/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Nguyễn Thị Hà Thanh 18/06/1995 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 9.2 6.5



Trịnh Minh Thành 27/12/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 6.0

La Thị Thao 21/04/1994 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Đinh Thị Phương Thảo 15/12/1995 Ninh Bình 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Lê Thị Phương Thảo 07/05/1974 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Vương Thị Thảo 20/09/1997 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Đinh Thị Lệ Thi 10/07/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 9.2 5.5

Diều Thị Thơ 18/09/1994 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Lâm Ngọc Thơ 11/02/1964 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 6.4 6.0

Lê Bá Thọ 25/06/1981 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Nguyễn Ngọc Thọ 21/07/1978 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Đàm Thị Kim Thoa 01/01/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.5

Đoàn Xuân Thông 26/03/1995 Bắc Ninh 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Bùi Minh Thu 06/11/1995 Quảng Ninh 15/6/2017 Cơ bản 9.6 7.0

Lường Thị Thu 15/08/1993 Lai Châu 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Thu 29/06/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 7.6 7.0

Phạm Thị Diệu Thu 01/02/1995 Hải Phòng 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Vũ Văn Thú 29/07/1991 Thái Bình 15/6/2017 Cơ bản 10.0 9.0

Hoàng Thị Thự 21/10/1995 Lạng Sơn 15/6/2017 Cơ bản 9.2 6.5

Trịnh Thị Thương 23/08/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Đoàn Thị Thu Thuỷ 28/12/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.5

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 17/04/1995 Quảng Ninh 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.0

Trần Thị Thu Thuỷ 16/06/1979 Phú Thọ 15/6/2017 Cơ bản 10.0 7.0



Phùng Thị Thùy 12/05/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.5

Bàng Thị Minh Trang 06/09/1995 Cao Bằng 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.5

Hoàng Thị Trang 06/09/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.6 6.0

Lò Thuỳ Trang 23/12/1995 Sơn La 15/6/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Ngô Thị Linh Trang 02/05/1995 Nam Định 15/6/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Nguyễn Thị Hà Trang 27/09/1996 Quảng Bình 15/6/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Phạm Huyền Trang 21/04/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.0

Trần Thị Mai Trang 19/07/1995 Nghệ An 15/6/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Lê Kỳ Trung 03/02/1982 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 8.8 6.0

Đoàn Anh Tú 14/08/1995 Bắc Ninh 15/6/2017 Cơ bản 7.2 7.5

Đoàn Thị Cẩm Tú 11/11/1994 Hà Tĩnh 15/6/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Hoàng Đình Tuấn 02/06/1995 Lào Cai 15/6/2017 Cơ bản 5.6 7.5

Luyện Đình Tuấn 07/05/1985 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Mạnh Tuấn 17/02/1995 Quảng Ninh 15/6/2017 Cơ bản 8.0 5.5

Nguyễn Văn Tuấn 15/12/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.0 7.5

Lê Thị Tuyết 10/12/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 6.5

Lò Thị Tuyết Tuyết 12/12/1995 Lai Châu 15/6/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Ngô Thị Thu Uyên 15/03/1995 Quảng Ninh 15/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Lê Thị Vân 25/06/1995 Thanh Hoá 15/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Trần Đình Vân 14/05/1988 Thái Bình 15/6/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Trịnh Quốc Việt 19/03/1995 Hà Nội 15/6/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Hoàng Thanh Xuân 15/05/1970 Hà Tĩnh 15/6/2017 Cơ bản 9.6 9.5



Vũ Thị Hải Yến 17/07/1995 Ninh Bình 15/6/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Trần Thị Anh 12/06/1985 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 6.0 5.5

Vương Thị Lan Anh 08/11/1985 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 10.0 5.0

Phạm Văn Ban 30/09/1966 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 5.6 5.0

Đặng Khánh Chi 19/12/1992 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 8.0 7.0

Đỗ Thị Kim Cúc 07/02/1973 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Nguyễn Thị Thùy Dương 14/09/1988 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 5.6 5.5

Trịnh Hoàng Dương 12/04/1974 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 10.0 6.0

Hoàng Văn Đại 25/01/1980 Nam Định 25/6/2017 Cơ bản 9.2 6.0

Lê Thị Đan 10/03/1989 Hưng Yên 25/6/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Đặng Thị Ngân Hà 02/02/1972 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 8.4 5.0

Phí Thị Thu Hà 24/02/1971 Thái Bình 25/6/2017 Cơ bản 6.0 5.5

Phùng Minh Hải 02/08/1980 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 7.2 5.0

Võ Thị Minh Hằng 07/08/1976 Quảng Ninh 25/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Lương Thị Thu Hiền 07/12/1983 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.8 5.0

Nguyễn Xuân Hiển 02/03/1979 Nam Định 25/6/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Phạm Thị Hoa 21/02/1976 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.0 5.5

Phạm Thị Thu Hòa 30/09/1981 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Nguyễn Đức Hoàng 18/08/1977 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.4 6.0

Vũ Thị Thu Hồng 22/12/1988 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.4 5.5

Phan Thị Hoa Hương 09/09/1980 Bắc Giang 25/6/2017 Cơ bản 6.8 7.5

Trần Thị Thu Huyền 24/05/1982 Hải Dương 25/6/2017 Cơ bản 6.4 6.5



Đoàn Nhật Linh 04/05/1995 Thái Bình 25/6/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Nguyễn Thúy Loan 13/05/1981 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 8.0 6.5

Phạm Thị Nhung Lý 08/06/1978 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 6.8 5.0

Lại Văn Mạnh 10/09/1982 Bắc Ninh 25/6/2017 Cơ bản 7.6 7.0

Nguyễn Đăng Mậu 02/08/1984 Bắc Ninh 25/6/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Nguyễn Danh Minh 02/09/1968 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 9.6 7.0

Hoàng A Nam 15/10/1995 Lào Cai 25/6/2017 Cơ bản 6.4 6.0

Đồng Thị Quyên 10/03/1982 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 7.2 5.5

Nguyễn Hữu Quyền 13/05/1974 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Nguyễn Hồng Sơn 18/05/1975 Hà Tĩnh 25/6/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Vũ Văn Thăng 26/03/1978 Bắc Ninh 25/6/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Thị Thanh 03/02/1981 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 9.6 6.0

Nguyễn Đức Thành 20/09/1989 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Hà Thị Thoa 04/10/1987 Phú Thọ 25/6/2017 Cơ bản 8.8 5.0

Đỗ Thị Thanh Thủy 04/02/1970 Hà Nội 25/6/2017 Cơ bản 9.6 7.0

Đinh Xuân Trọng 22/10/1976 Nam Định 25/6/2017 Cơ bản 8.0 8.0

Phạm Chí Trung 25/08/1979 Hải Dương 25/6/2017 Cơ bản 9.6 5.5

Bùi Văn Tuấn 05/10/1981 Thanh Hóa 25/6/2017 Cơ bản 6.4 6.0

Đinh Thế Tường 25/07/1995 Ninh Bình 25/6/2017 Cơ bản 10.0 9.0

Trần Thị Tuyết 09/04/1972 Nghệ An 25/6/2017 Cơ bản 6.8 7.5

Hoàng Thị Hải Yến 21/05/1993 Bắc Giang 25/6/2017 Cơ bản 8.0 7.0

Nguyễn Minh Anh 13/4/1987 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 9.6 8.5



Trương Thị Phượng Anh 8/12/1994 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đinh Thị Kim Chi 24/4/1992 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Lê Thị Dịu 31/5/1990 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Đỗ Thị Hương Hải 22/10/1992 Phú Thọ 23/7/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Đồng Minh Hùng 5/2/1988 Hải Phòng 23/7/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Vũ Thị Thanh Huyền 8/1/1989 Hải Phòng 23/7/2017 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Bảo Khánh 21/9/1986 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Đinh Thị Khải Lệ 16/6/1994 Hòa Bình 23/7/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Nguyễn Thị Thùy Linh 21/10/1995 Yên  Bái 23/7/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Nguyễn Văn Phúc 8/3/1984 Thanh Hóa 23/7/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Hoàng Thị Hồng Phương 1/1/1985 Quảng Ninh 23/7/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đặng Văn Sanh 16/9/1983 Thái Bình 23/7/2017 Cơ bản 8.4 5.0

Vũ Thị Thảo 9/11/1993 Thái Bình 23/7/2017 Cơ bản 8.0 8.0

Hoàng Thị Thị Thùy Trang 13/6/1995 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Đặng Thị Tuyết Trinh 6/9/1987 Hà Đông 23/7/2017 Cơ bản 5.6 8.0

Nguyễn Công Tuấn 15/11/1988 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Nguyễn Thị Tuyền 10/10/1994 Hà Nội 23/7/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Đoàn Thị Kim Dung 10/10/1996 Nam Định 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Trần Kim Dung 8/8/1971 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Vũ Thị Ngọc Đại 7/12/1978 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Phùng Thị Thu Giang 4/6/1995 Thái Nguyên 8/6/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Đặng Xuân Giáp 12/10/1976 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.0 8.0



Nguyễn Thu Hà 1/9/1971 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 6.0 9.0

Nguyễn Diễm Hằng 24/9/1995 Cao Bằng 8/6/2017 Cơ bản 10.0 10.0

Hoàng Hồng Hạnh 22/3/1995 Cao Bằng 8/6/2017 Cơ bản 9.6 10.0

Nguyễn Hồng Hạnh 5/4/1984 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Tạ Duy Hiển 17/1/1979 Thái Bình 8/6/2017 Cơ bản 10.0 5.0

Nguyễn Anh Hoa 3/11/1992 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Trịnh Thái Hoàng 6/9/1995 Nam Định 8/6/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Vi Thị Hồng 14/4/1995 Thanh Hóa 8/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Hoàng Thu Hường 20/8/1995 Yên Bái 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Lê Thu Hường 14/5/1987 Hà Tây 8/6/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Cấn Thị Huyền 24/11/1995 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Bùi Trung Kiên 14/1/1995 Yên Bái 8/6/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Phạm Thùy Linh 7/9/1991 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Vương Thùy Linh 29/10/1995 Quảng Ninh 8/6/2017 Cơ bản 8.0 8.5

Hoàng Thị Minh 27/12/1994 Lạng Sơn 8/6/2017 Cơ bản 9.2 6.5

Phạm Thị Hà My 13/1/1995 Hà Tây 8/6/2017 Cơ bản 8.4 9.5

Phạm Thị Thúy Nga 2/8/1995 Hải Dương 8/6/2017 Cơ bản 9.2 10.0

Ngô Thị Ngân 9/10/1990 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.0 7.5

Phạm Như Quỳnh 17/11/1994 Lai Châu 8/6/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Vũ Ngọc Quỳnh 17/3/1986 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 7.2 7.5

Phùng Thị Sơn 13/6/1995 Vĩnh Phú 8/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Nguyễn Thị Hoài Thanh 24/5/1995 Bắc Ninh 8/6/2017 Cơ bản 9.6 7.0



Quách Thị Lương Thảo 25/12/1995 Lạng Sơn 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Quách Lương Thiện 9/12/1992 Lạng Sơn 8/6/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Hoàng Thị Thu 25/2/1995 Cao Bằng 8/6/2017 Cơ bản 6.8 9.5

Nguyễn Thị Thu 10/8/1993 Thanh Hóa 8/6/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Lê Thị Minh Thuý 19/3/1978 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Việt Trang 16/4/1995 Vĩnh Phú 8/6/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Phạm Thị Thu Trang 5/3/1990 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Võ Ngọc Trinh 24/10/1990 Quảng Bình 8/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Đỗ Minh Trung 4/9/1995 Hòa Bình 8/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Nguyễn Cẩm Tú 7/11/1995 Hà Nội 8/6/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Lê Anh Tuấn 4/11/1995 Yên Bái 8/6/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Triệu Thúy Vân 6/5/1995 Lạng Sơn 8/6/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Nguyễn Đại Vũ 30/7/1995 Phú Thọ 8/6/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Nguyễn Đình Vượng 20/11/1978 Bắc Ninh 8/6/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Nguyễn Thị Thùy Yên 8/2/1978 Vĩnh Phúc 8/6/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Nguyễn Thục Anh 1/9/1980 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Trần Thị Giang 30/10/1987 Hà Tây 27/8/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Đăng Ngọc Hà 1/7/1996 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Đỗ Minh Hằng 22/10/1995 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 25/12/1991 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Ngô Phương Liên 28/8/1995 Vĩnh Phúc 27/8/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Nguyễn Mạnh Linh 5/8/1992 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.6 8.5



Đỗ Thúy Nga 1/1/1995 Phú Thọ 27/8/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Sầm Thị Hồng Ngọc 12/10/1996 Cao Bằng 27/8/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8/11/1996 Quảng Ninh 27/8/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Trần Thị Nhinh 6/1/1993 Thái Bình 27/8/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Lục Thị Hồng Phượng 30/7/1996 Cao Bằng 27/8/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Hoàng Thị Thảo 5/5/1995 Lai Châu 27/8/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Nguyễn Phương Thảo 16/10/1985 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Lương Văn Thịnh 14/8/1996 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Lê Thủy Tiên 10/12/1989 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Nguyễn Thị Trang 10/10/1994 Lai Châu 27/8/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Hồ Anh Tú 30/8/1996 Hà Nội 27/8/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Thái Thanh Xuân 25/12/1993 Điện Biên 27/8/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyễn Thanh Bình 12/10/1987 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Tạ Văn Chương 18/9/1980 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Nguyễn Mạnh Cường 10/3/1973 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 5.2 7.0

Mai Thị Đào 23/8/1982 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn Thế Điệp 26/8/1977 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyễn Huy Gia 23/2/1979 Hải Dương 9/10/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Doãn Thị Hồng Hậu 16/6/1979 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Bùi Thị Hiên 22/1/1979 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 7.6 7.0

Bạch Quốc Khánh 20/8/1964 Nghệ An 9/10/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Trần Thị Lan 18/7/1988 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 6.0 8.0



Quách Thị Phương Liên 20/9/1982 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Thị Nguyệt 8/2/1987 Nam Định 9/10/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Nguyễn Đình Phước 15/8/1987 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 6.0 6.5

Trần Thanh Phương 7/1/1991 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Nguyễn Thị Kim Thoa 26/6/1982 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 6.0 7.5

Nguyễn Duy Tiến 260/2/1976 Bắc Giang 9/10/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Phạm Văn Toán 8/3/1978 Lạng Sơn 9/10/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Đặng Hoàng Toàn 30/4/1975 Nghệ An 9/10/2017 Cơ bản 8.0 7.5

Bùi Thị Thanh Vân 26/2/1983 Thái Bình 9/10/2017 Cơ bản 8.0 6.5

Hoàng Kim Anh 12/6/1970 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Ngô Vân Anh 8/6/1996 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 7.2 8.5

Trần Mai Anh 26/11/1994 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 7.2 8.5

Nguyễn Thị Ba 18/3/1985 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Bùi Thị Bình 7/11/1985 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Thị Hồng Diệp 20/9/1983 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 9.2 7.5

Nguyễn Thị Thúy Hà 7/7/1980 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 6.4 5.0

Nguyễn Thị Minh Hiển 7/2/1977 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.4 6.0

Đàm Thị Mai Hương 16/10/1982 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Lừ Thị Hương 10/12/1995 Sơn La 15/10/2017 Cơ bản 6.0 8.5

Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/2/1987 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.0 5.0

Lã Thị Phương Liễu 5/6/1985 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Lê Văn Mạnh 25/3/1994 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 9.2 10.0



Hà Thị Hồng Minh 6/2/1972 Nghệ An 15/10/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Nguyễn Thị Oanh 29/5/1970 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 7.6 5.0

Hà Thị Trung Phương 4/8/1976 Hà Tây 15/10/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Hoàng Bích Phương 22/9/1991 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Triệu Văn Thanh 15/10/1979 Phú Thọ 15/10/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Bùi Quốc Thư 13/6/1979 Phú Thọ 15/10/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/8/1978 Hải Phòng 15/10/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Nguyễn Thị Bích Thủy 28/8/1971 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.8 6.0

Đặng Thị Đài Trang 11/10/1992 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Nguyễn Văn Trung 19/11/1990 Phú Thọ 15/10/2017 Cơ bản 10.0 8.0

Phạm Đức Tùng 25/10/1992 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Nguyễn Thị Hải Yến 24/5/1988 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Phùng Thị Hải Yến 10/7/1975 Hà Nội 15/10/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Nguyễn Thị Ân 16/3/1989 Hải Dương 29/10/2017 Cơ bản 9.6 10.0

Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/2/1980 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Lê Đình Bình 14/1/1988 Hải Dương 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Nguyễn Thị Dung 3/3/1993 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Nguyễn Thị Thùy Dương 19/12/1985 Hải Dương 29/10/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Duy Thị Hải 24/11/1991 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.4 9.5

Hoàng Thị Thu Hằng 6/10/1994 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 7.0

Phạm Thị Minh Hằng 25/4/1992 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Phạm Thúy Hằng 5/6/1972 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.0



Đặng Hồng Hạnh 18/3/1996 Quảng Ninh 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Lê Thị Bích Hảo 8/8/1981 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Nguyễn Thị Thu Hiền 6/9/1980 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Phạm Thị Thu Hiền 11/10/1990 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Văn Hiếu 27/12/1986 Bắc Giang 29/10/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Nguyễn Thị Thanh Hoa 26/4/1987 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.8 7.0

Tạ Thị Hoạt 11/9/1982 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.0

Đào Thị Huế 11/11/1989 Sơn La 29/10/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Đào Mạnh Hùng 15/8/1992 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 7.2 9.5

Nghiêm Thị Lan Hương 6/2/1979 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đỗ Thu Huyền 12/9/1989 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 5.2 7.5

Hoàng Thị Anh Huyền 25/11/1976 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.0 9.0

Nguyễn Thị Huyền 22/10/1982 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.0

Nguyễn Thị Mỹ Huyền 22/10/1978 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Trần Thị Thanh Huyền 20/10/1984 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 9.0

Nguyễn Thị Quế Lan 10/11/1975 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Trần Thị Liên 15/2/1982 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Nguyễn Thị Thùy Linh 3/6/1984 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 9.0

Nguyễn Thị Hồng Minh 25/6/1975 Thanh Hóa 29/10/2017 Cơ bản 6.8 8.0

Phạm Hoàng Thu Ngân 11/8/1995 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Thị Oanh 20/1/1991 Nam Định 29/10/2017 Cơ bản 9.6 9.5

Trần Thị Kiều Oanh 1/10/1995 Hà Tĩnh 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.5



Trần Thị Phương 17/5/1977 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Trần Thị Thu Quỳnh 6/8/1978 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.6 8.5

Hoàng Thị Sinh 27/11/1995 Lai Châu 29/10/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Nguyễn Thị Thảo 15/8/1988 Hải Dương 29/10/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Lê Thị Thường 17/10/1979 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.4 9.0

Dương Thị Thủy 2/11/1980 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Nguyễn Thị Bích Thủy 9/9/1980 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 7.5

Hoàng Thị Thanh Trà 15/6/1991 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Công Thị Huyền Trang 28/7/1990 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 5.2 8.0

Vũ Thu Trang 10/9/1991 Hà Nội 29/10/2017 Cơ bản 6.8 8.5

Đào Công Tuấn 29/12/1991 Hưng Yên 29/10/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30/9/1976 Vĩnh Phúc 29/10/2017 Cơ bản 7.6 9.0

Vũ Thị Thanh Xuân 18/10/1987 Bắc Ninh 29/10/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Hoàng Thị Tiểu Yến 13/2/1995 Lạng Sơn 29/10/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Trần Thị Minh Châu 20/10/1993 Nam Định 17/12/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Khổng Việt Cường 6/8/1973 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Anh Đào 1/2/1974 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 9.6 9.0

Công Thị Thu Hà 13/9/1980 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Quách Hồng Hà 26/11/1968 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Cấn Thanh Hằng 20/1/1992 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Phan Thị Minh Hằng 18/5/1984 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Hạnh 8/8/1993 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0



Nguyễn Duy Hùng 12/10/1982 Vĩnh Phúc 17/12/2017 Cơ bản 8.4 6.5

Hoàng Thị Thu Hường 9/9/1991 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Tạ Thị Thu Huyền 20/1/1986 Hà Tây 17/12/2017 Cơ bản 8.8 7.5

Vũ Thị Thanh Lam 1/1/1995 Phú Thọ 17/12/2017 Cơ bản 10.0 9.0

Phạm Thanh Long 8/2/1981 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.4 8.0

Nguyễn Thị Mến 14/10/1982 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Bùi Thị Bích Ngọc 16/3/1996 Thái Bình 17/12/2017 Cơ bản 8.8 5.5

Đinh Thị Bích Ngọc 30/6/1991 Bắc Giang 17/12/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Lưu Thị Minh Ngọc 26/6/1982 Thanh Hóa 17/12/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/12/1996 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 6.8 6.0

Phạm Thị Oanh 16/3/1987 Ninh Bình 17/12/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Nguyễn Thị Xuân Phương 30/1/1990 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Đức Quý 13/7/1987 Bắc Ninh 17/12/2017 Cơ bản 8.4 8.5

Nguyễn Hương Quỳnh 25/7/1997 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 6.8 5.0

Nguyễn Thị Thư 18/5/1994 Hà Nam 17/12/2017 Cơ bản 9.6 7.5

Bùi Bích Thủy 25/11/1993 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Hoàng Thị Ngọc Thủy 21/7/1995 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 6.4 5.5

Võ Thu Trang 3/11/1990 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 10.0 9.5

Vũ Thị Thu Trang 14/3/1989 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 8.8 9.5

Bá Ngọc Phương Trinh 21/10/1996 Hà Nội 17/12/2017 Cơ bản 9.2 9.5

Phạm Thị Xuân 5/7/1981 Hà Nam 17/12/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Hoàng Văn An 12/2/1979 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 8.4 8.0



Ngô Hoàng Anh 29/6/1974 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Tuấn Anh 20/1/1976 Điện Biên 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Cà Văn Chanh 2/9/1994 Lai Châu 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyễn Hữu Chất 18/3/1981 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 10.0 9.0

Hoàng Cẩm Chi 13/5/1983 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 8.0 9.0

Tô Quốc Đạt 15/3/1962 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Hoàng Thi Thanh Hà 11/11/1973 Điện Biên 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Đặng Thị Thu Hằng 10/7/1970 Quảng Ninh 24/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Ngô Thị Thu Hằng 28/9/1975 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 6.8 9.0

Trần Thị Phương Hằng 3/9/1990 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Vũ Thị Thúy Hằng 11/2/1980 Hải Phòng 24/12/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Đỗ Thị Thu Hiền 20/4/1969 Hưng Yên 24/12/2017 Cơ bản 7.6 9.0

Phạm Thị Thúy Hiền 5/3/1983 Lào Cai 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyên Tuấn Hiệp 29/10/1987 Hải Dương 24/12/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Nguyễn Thị Như Hoa 16/10/1967 Hòa Bình 24/12/2017 Cơ bản 7.2 8.5

Nguyễn Thị Thanh Hoa 4/3/1986 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 8.8 9.0

Đặng  Thị Hồng 10/9/1971 Yên Bái 24/12/2017 Cơ bản 7.2 8.5

Dương Văn Hợp 21/7/1959 Ninh Bình 24/12/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Nguyễn Thị Bích Huệ 8/1/1974 Bắc Giang 24/12/2017 Cơ bản 8.0 7.5

Dương Xuân Hùng 24/1/1982 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.2 8.5

Vũ Thị Thu Hương 22/9/1984 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 8.4 7.0

Trần Sỹ Huy 23/8/1984 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.6 7.0



Trần Thị Lan 8/3/1976 Thái Bình 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Đình Liên 25/10/1979 Quảng Nam 24/12/2017 Cơ bản 10.0 8.5

Phạm Thị Bích Luận 1/2/1966 Hà Nam 24/12/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Nguyễn Thị Hiền Minh 20/9/1970 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Vương Hoàng Minh 21/10/1974 Bắc Giang 24/12/2017 Cơ bản 7.6 9.0

Hoàng Thanh Nga 22/3/1968 Yên Bái 24/12/2017 Cơ bản 8.4 7.5

Nguyễn Minh Nguyệt 21/8/1985 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/9/1972 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 8.0 8.5

Đỗ Đức Phương 19/8/1978 Thái Bình 24/12/2017 Cơ bản 7.2 8.5

Dương Thị Lan Phương 18/5/1982 Hải Dương 24/12/2017 Cơ bản 8.4 9.5

Phạm Văn Quang 28/9/1984 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Xuân Quý 25/11/1973 Quảng Ninh 24/12/2017 Cơ bản 8.4 9.0

Đỗ Mạnh Quỳnh 7/7/1964 Hưng Yên 24/12/2017 Cơ bản 9.2 8.0

Lê Thị Minh Tâm 2/7/1964 Phú Thọ 24/12/2017 Cơ bản 10.0 7.0

Vũ Bạch Thành 3/7/1982 Thái Bình 24/12/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Vũ Thị Thoa 1/7/1983 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 8.0 9.5

Lê Thị Thu 5/8/1969 Hưng Yên 24/12/2017 Cơ bản 7.6 8.5

Trần Thanh Thủy 11/10/1988 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 10.0 8.5

Vũ Anh Trâm 28/8/1983 Phú Thọ 24/12/2017 Cơ bản 9.6 8.0

Hoàng Thi Thu Trang 30/4/1986 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 7.2 8.0

Lê Văn Trang 10/11/1987 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Thị Trang 16/4/1986 Hải Dương 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.5



Trịnh Thị Ngọc Trang 24/10/1972 Cao Bằng 24/12/2017 Cơ bản 8.8 8.5

Phạm Thành Trung 21/3/1980 Nam Định 24/12/2017 Cơ bản 7.2 9.0

Lê Thanh Tùng 4/8/1982 Hà Nội 24/12/2017 Cơ bản 7.6 9.0

Thái Thị Hồng Vân 19/1/1981 Ninh Bình 24/12/2017 Cơ bản 7.2 7.5

Cung Quang Anh 23/10/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Lê Tiến Anh 31/10/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 5.2 7.0

Nguyễn Quỳnh Anh 03/08/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 8.5

Nguyễn Thị Tú Anh 24/02/1999 Thái Bình 21/01/2018 Cơ bản 7.6 6.0

Quách Tuấn Anh 02/03/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.4 5.0

Vũ Quỳnh Anh 21/06/2000 Thái Bình 21/01/2018 Cơ bản 5.6 5.0

Trần Quang Bách 29/07/1996 Ninh Bình 21/01/2018 Cơ bản 5.6 5.0

Khổng Minh Gia Bảo 26/07/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 6.0

Nguyễn Ngọc Bảo 08/03/1996 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.4 8.5

Phan Minh Châu 25/02/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Nguyễn Thị Lan Chi 02/07/2000 Thái Bình 21/01/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Dương Thị Chực 26/10/1983 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Kim Chung 13/06/1989 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.4 6.5

Nguyễn Việt Cường 17/07/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Trần Mạnh Cường 14/10/2000 Hòa Bình 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.5

Dương Thị Dung 04/05/1990 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.4 8.0

Trần Thị Thùy Dung 28/07/1989 Thái Nguyên 21/01/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Đinh Tiến Dũng 10/05/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.4 7.5



Đinh Xuân Dũng 06/06/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 7.0

Ngô Văn Dũng 22/03/2000 Bắc Ninh 21/01/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Bùi Đức Dương 20/12/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Vũ Thị Dương 19/07/2000 Bắc Giang 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Đàm Hải Đăng 06/11/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.5

Đỗ Anh Đức 26/08/2000 Vĩnh Phúc 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Mai Phúc Anh Đức 25/07/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 8.5

Nguyễn Trí Đức 29/12/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.6 5.5

Nguyễn Văn Đức 22/10/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.6 8.0

Phạm Minh Đức 08/05/2000 Liên Bang Nga 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn Hương Giang 23/06/2000 Tuyên Quang 21/01/2018 Cơ bản 7.6 5.5

Cấn Dương Hải 24/11/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 5.0

Trần Thị Hải 18/04/1989 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Lưu Bảo Hân 28/11/2000 Bắc Giang 21/01/2018 Cơ bản 6.0 8.0

Dương Thị Hạnh 08/09/2000 Thanh Hóa 21/01/2018 Cơ bản 6.4 5.5

Trần Công Hậu 03/12/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 6.5

Đoàn Thị Thu Hiền 28/12/1985 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 6.5

Trần Thị Hiền 15/11/1970 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Đỗ Văn Hiệp 29/09/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 5.0

Nguyễn Xuân Hiếu 27/11/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Phạm Trung Hiếu 26/10/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 5.0

Vũ Minh Hiếu 24/07/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 7.5



Hoàng Thị Hoa 25/07/1984 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.0 6.0

Ngô Thị Hoa 24/09/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Bùi Xuân Hòa 04/09/2000 Hòa Bình 21/01/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Phạm Huy Hoàng 16/11/2000 Hòa Bình 21/01/2018 Cơ bản 8.0 6.5

Trần Văn Hoàng 24/10/2000 Nam Định 21/01/2018 Cơ bản 8.4 7.5

Nguyễn Thị Huế 24/6/1985 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Đỗ Mạnh Hùng 20/02/1992 Hải Dương 21/01/2018 Cơ bản 9.6 7.5

Nguyễn Ngọc Hùng 12/01/2000 Hải Phòng 21/01/2018 Cơ bản 7.6 5.0

Trần Đức Hùng 16/09/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.5

Hà Thị Thu Hường 25/10/2000 Bắc Giang 21/01/2018 Cơ bản 6.8 5.0

Bùi Văn Huy 25/11/1999 Thái Bình 21/01/2018 Cơ bản 6.4 7.5

Nguyễn Công Huy 16/09/1990 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Nguyễn Việt Huy 30/06/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.0 6.5

Bùi Mỹ Huyền 18/05/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 5.5

Nguyễn Thị Thanh Huyền 21/8/1977 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Phạm Ngọc Khương 14/12/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn Thị Kiên 27/12/1985 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 5.0

Đinh Thị Phương Lâm 21/10/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 6.4 6.5

Trần Lê Hoài Linh 27/12/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 7.0

Trần Thị Thùy Linh 16/10/1999 Vĩnh Phúc 21/01/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Trần Thị Thùy Linh 11/09/1996 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.2 7.5

Triệu Ngọc Linh 20/04/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.8 8.5



Trần Thị Mai Loan 01/04/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Cung Hải Long 08/07/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.8 8.5

Đỗ Ngọc Hoàng Long 22/09/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.8 6.0

Nguyễn Hoàng Long 07/02/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.4 5.5

Nguyễn Hoàng Long 02/02/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Cung Đức Minh 02/12/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Đức Minh 28/10/1999 Hà Nam 21/01/2018 Cơ bản 8.0 5.5

Đỗ Huệ Mừng 18/11/1972 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.4 6.5

Lê Trà My 06/09/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.6 5.5

Nguyễn Trà My 16/10/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Dương Phương Nam 22/08/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.2 6.5

Hoàng Hoài Nam 31/08/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.4 6.0

Lê Trần Nam 31/03/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 6.0 6.0

Phạm Thanh Nga 20/11/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.0 5.5

Lê Hồng Ngọc 22/10/2000 Bắc Giang 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 14/02/1998 Bình Phước 21/01/2018 Cơ bản 6.0 5.0

Nguyễn Thị Nhài 25/07/1981 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Nghiêm Yến Nhi 15/02/2000 Liên Bang Nga 21/01/2018 Cơ bản 6.0 8.5

Cung Phương Nhung 07/11/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.6 6.0

Nguyễn Thị Phê 01/11/1982 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.8 5.0

Đỗ Trí Phong 03/07/2000 Hưng Yên 21/01/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Tống Đức Phúc 07/02/1990 Nam Định 21/01/2018 Cơ bản 9.6 9.5



Trần Đức Phúc 31/10/2000 Nam Định 21/01/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Thị Phương 01/08/1981 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.6 7.5

Dương Bích Phượng 16/10/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Hà Bích Phượng 01/07/2000 Tuyên Quang 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Nguyễn Đình Quân 08/09/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Phan Văn Quân 28/06/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Phí Minh Quang 16/09/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 6.0

Dương Thị Quyên 25/10/1993 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Trịnh Minh Quyết 02/05/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.4 5.0

Nguyễn Thị Sâm 01/11/1976 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.2 7.0

Đào Cao Sang 23/12/1997 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Nguyễn Hồng Thắng 14/06/2000 Phú Thọ 21/01/2018 Cơ bản 6.4 7.0

Phạm Việt Thắng 29/04/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Phùng Thị Thanh 23/10/2000 Lạng Sơn 21/01/2018 Cơ bản 9.2 7.0

Trịnh Ngọc Thanh 03/04/1996 Hà Nam 21/01/2018 Cơ bản 5.6 7.0

Lê Tiến Thành 18/05/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Tiến Thành 20/12/2000 Vĩnh Phúc 21/01/2018 Cơ bản 8.8 7.5

Hồ Thị Minh Thuận 18/03/1977 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Dương Thị Thu Thương 21/07/1983 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 9.2 6.5

Tống Văn Tiến 20/06/2000 Quảng Ngãi 21/01/2018 Cơ bản 5.2 5.0

Nguyễn Đức Toàn 07/01/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 7.5

Doãn Thị Huyền Trang 20/09/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 8.8 8.0



Trần Thị Thùy Trang 17/11/1990 Nam Định 21/01/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Ngô Xuân Triển 16/02/1999 Ninh Bình 21/01/2018 Cơ bản 6.8 7.0

Đinh Xuân Trịnh 10/11/2000 Ninh Bình 21/01/2018 Cơ bản 5.2 7.5

Hà Thành Trung 18/07/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Ninh Thị Trường 12/06/1985 Hải Dương 21/01/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Vũ Văn Trường 01/08/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 6.0 7.5

Lai Việt Tú 03/04/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.6 5.5

Trần Thanh Tùng 19/08/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Trịnh Văn Tùng 18/12/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Vũ Thị Kim Tuyến 17/09/1986 Hòa Bình 21/01/2018 Cơ bản 6.4 7.0

Đinh Thị Thanh Tuyền 03/12/2000 Thái Bình 21/01/2018 Cơ bản 9.6 5.0

Trịnh Thu Vinh 21/09/2000 Thanh Hóa 21/01/2018 Cơ bản 8.4 8.0

Lê Ngọc Vịnh 18/08/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.8 5.5

Nguyễn Anh Huy Vũ 05/03/2000 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 5.6 7.0

Nguyễn Trường Vũ 26/06/1999 Hà Nội 21/01/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Nguyễn Thị Yến 16/05/2000 Hà Tây 21/01/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Bùi Quỳnh Anh 24/12/1989 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Lê Đức Anh 21/08/1999 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn  Hùng Anh 26/07/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.0

Nguyễn Hoàng Anh 25/01/2000 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 6.0

Nguyễn Hoàng Anh 02/06/1997  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.6 7.0

Nguyễn Hoàng Anh 01/12/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 6.5



Nguyễn Quang Anh 13/12/2000 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.0 6.5

Nguyễn Thị Lan Anh 24/06/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 8.5

Nguyễn Thúy Anh 26/03/1979 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.8 5.0

Nguyễn Văn Bắc 07/11/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Trần Thị Châm 11/08/1979 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.0

Nguyễn Thị Chiều 01/08/1987 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 9.0

Trần Văn Công 25/08/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Dương Thị Thu Cúc 08/08/1988 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 8.0

Vũ Thị Diệu 10/02/1993 Thái Bình 03/02/2018 Cơ bản 6.0 7.5

Quách Văn Duy 28/03/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 8.0

Nguyễn Tiến Đạt 07/12/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 8.5

Nguyễn Văn Đoan 23/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.2 9.0

Nguyễn Mạnh Đông 12/02/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.6 7.0

Nguyễn Tiến Đức 06/04/1999 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.6 6.5

Phạm Đình Đức 20/12/2000 Bình Phước 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Nguyễn Văn Giang 15/06/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.6 7.0

NguyễnThị Hải 28/07/1983 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.0 7.0

Nguyễn Thị Hạnh 24/05/1974 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 7.0

Trần Thị Hồng Hạnh 11/06/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.0 6.0

Trịnh Văn Hào 22/11/1998  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Nguyễn Thị Hảo 29/08/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 6.5

Nguyễn Quang Hậu 06/11/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 8.0



Nguyễn Thị Thu Hiền 12/07/1980 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Nguyễn Thu Hiền 05/06/2000 Quảng Ninh 03/02/2018 Cơ bản 8.0 5.0

Lê Văn Hiếu 24/10/2000  Thái Nguyên 03/02/2018 Cơ bản 6.0 5.0

Nguyễn Thị Hoài 17/12/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 7.0

Trần Đức Hoàn 14/09/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 6.5

Trần Huy Hoàng 22/07/2000 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 7.5

Dương Thị Huế 19/01/1982 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 7.5

Nguyễn Công Hùng 02/08/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.6 6.0

Nguyễn Mạnh Hùng 15/12/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 5.0

Nguyễn Quý Hùng 25/04/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Nguyễn Thế Hùng 17/09/1998  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Bùi Thị Huyền 09/12/1980 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 5.5

Nguyễn Bình Khang 02/05/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 5.0

Bùi Duy Khiêm 06/04/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 5.0

Đặng Đình Lâm 10/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Nguyễn Hoài Linh 07/05/2000 Lào Kai 03/02/2018 Cơ bản 7.2 5.0

Nguyễn Thị Loan 27/07/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.2 8.0

Lê Hùng Long 16/05/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Trần Thị Hà Lý 01/12/1990 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 7.5

Đặng Thị Tuyết Mai 09/06/1983 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Ngô Thị Mai 23/10/1989 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 6.0

Nguyễn Thị Mai 09/01/1992 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.0 6.5



Nguyễn Thị Mai 01/09/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.0 6.0

Nguyễn Hữu Mạnh 19/07/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 6.5

Nguyễn Quang Mạnh 13/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Nguyễn Hồng Minh 11/08/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 5.5

Nguyễn Thị Minh 14/11/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 9.6 5.5

Đặng Thị Nga 11/12/1984 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Nguyễn Thị Ngát 23/05/1991 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 6.5

Phạm Đức Ngọc 19/10/2000 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 8.0

Nguyễn Thị Nguyệt 10/03/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Nguyễn Hồng Nhanh 27/11/1975 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 6.5

Đặng Thị Nhung 24/11/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 7.0

NguyễnThị Nhung 10/09/1983 Thanh Hóa 03/02/2018 Cơ bản 7.6 6.5

Vương Thị Oanh 11/08/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.2 8.0

Ngô Văn Quyền 21/03/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Đỗ Thị Quyết 01/03/1982 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 9.2 6.5

Nguyễn Trường Sơn 23/08/2000 Hà Nam 03/02/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Nguyễn Bình Thành 02/03/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.5

Đỗ Thu Thảo 08/09/1999 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 7.5

Hoàng Mạnh Thảo 24/08/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 9.2 5.0

Nguyễn Thị Thảo 22/04/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.0 8.5

Nguyễn Thị Thìn 03/12/1990 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 5.0

Trần Thị Thoa 05/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 8.0



Phạm Thị Xuân Thu 22/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Viết Thường 06/09/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 7.0

Hoàng Đạo Thanh Trà 01/04/1999 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 5.0

Nguyễn Thắng Trận 03/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 6.0

Đinh Thị Trang 27/11/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 9.2 5.0

Nguyễn Văn Tuấn 13/07/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 6.5

Nguyễn Văn Tuấn 04/12/1999  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.8 7.5

Nguyễn Thanh Tùng 13/12/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Đặng Khánh Vân 27/03/1987 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 8.4 5.5

Nguyễn Công Viên 26/10/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 5.2 5.5

Nguyễn Quốc Việt 01/12/1999 Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 7.6 5.0

Nguyễn Văn Việt 03/07/2000  Hà Nội 03/02/2018 Cơ bản 6.4 6.5

Bùi Thị Lan Anh 19/09/1994 Thái Bình 11/03/2018 Cơ bản 8.4 6.0

Đồng Quỳnh Anh 14/11/1996 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 10.0 8.0

Tạ Thị Lam Anh 23/12/1993 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Lê Thanh Bình 05/07/1965 Lai Châu 11/03/2018 Cơ bản 7.6 6.0

Bùi Thế Cường 19/11/1986 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 10.0 8.0

Nguyễn Thu Hiền 27/12/1988 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 10.0 9.0

Nguyễn Khánh Huyền 03/03/1991 Hòa Bình 11/03/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Phạm Ngọc Kiên 25/01/1980 Ninh Bình 11/03/2018 Cơ bản 9.6 9.5

Trần Thị Thu Lan 17/01/1992 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Hoàng Thị Phương Linh 06/03/1994 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.0 6.0



Nguyễn Thị Ly 11/02/1991 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Trần Ly Ly 02/11/1978 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 5.6 8.0

Nguyễn Thị Mai 01/04/1987 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Nga 20/05/1993 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 6.0 6.0

Lý Trung Nghĩa 01/07/1995 Cao Bằng 11/03/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/01/1995 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Nguyễn Thị Phương 20/03/1992 Thanh Hóa 11/03/2018 Cơ bản 9.6 8.0

Mai Nguyên Thành 06/09/1979 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.4 8.0

Nguyễn Thị Thủy 15/09/1986 Hưng Yên 11/03/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Trần Quốc Tiệp 03/02/1992 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.0 8.5

Bạch Duy Tùng 10/05/1995 Vĩnh Phúc 11/03/2018 Cơ bản 6.8 8.0

Trần Thị Vân 24/10/1981 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 8.0 7.0

Đặng Văn Vĩnh 23/03/1977 Hà Nội 11/03/2018 Cơ bản 9.6 6.5

Nguyễn Ninh Bắc 29/05/1983 Quảng Ninh 25/03/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Nguyễn Thị Chi 12/02/1988 Nam Định 25/03/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Bùi Thị Thu Hằng 15/10/1979 Hà Tây 25/03/2018 Cơ bản 6.8 7.0

Nguyễn Thị Mai Hiền 08/11/1996 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Mai Hoa 30/09/1980 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 7.2 9.0

Nguyễn Quỳnh Hoa 21/08/1984 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 8.0 8.5

Nguyễn Văn Hoàng 22/05/1996 Bắc Ninh 25/03/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Phạm Thị Hồng 20/04/1995 Tuyên Quang 25/03/2018 Cơ bản 7.6 7.0

Nguyễn Xuân Khánh 28/03/1982 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 9.2 9.0



Hoàng Thị Mai Lan 17/12/1995 Lạng Sơn 25/03/2018 Cơ bản 8.4 8.5

Trần Minh Lệ 29/11/1969 Quảng Bình 25/03/2018 Cơ bản 7.2 6.5

Tạ Thị Bích Liên 29/05/1972 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 6.0 7.0

Nguyễn Minh Nga 25/04/1985 Lạng Sơn 25/03/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Đinh Thị Bích Ngọc 04/02/1996 Ninh Bình 25/03/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 11/09/1977 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Bùi Thiện Sao 28/02/1992 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 8.8 8.5

Lại Thị Phương Thảo 12/03/1979 Hải Phòng 25/03/2018 Cơ bản 9.2 7.5

Nguyễn Thị Phương Thảo 03/10/1987 Hải Phòng 25/03/2018 Cơ bản 9.6 8.0

Vũ Thị Thêm 18/04/1977 Hà Tây 25/03/2018 Cơ bản 7.2 7.0

Nguyễn Thị Kim Thoa 05/02/1975 Thanh Hóa 25/03/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Hoàng Thị Thuyết 19/05/1995 Cao Bằng 25/03/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Nguyễn Xuân Tùng 01/07/1978 Hà Nội 25/03/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Thị Quỳnh Yến 11/03/1981 Thanh Hóa 25/03/2018 Cơ bản 7.2 8.0

Lương Ngọc Anh 01/11/1977 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Hoàng Anh 05/05/1993 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Phạm Thị Kim Dung 27/12/1991 Phú Thọ 15/04/2018 Cơ bản 8.4 8.5

Vũ Thị Gấm 18/10/1988 Nam Định 15/04/2018 Cơ bản 8.8 5.5

Đặng Viết Giỏi 07/08/1973 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.8 7.0

Lê Việt Hà 26/10/1994 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.8 7.5

Trần Thị Hồng Hà 15/08/1975 Phú Thọ 15/04/2018 Cơ bản 7.2 8.0

Nguyễn Trần Hải 12/12/1979 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 6.0 8.0



Ngô Thị Thu Hiền 11/12/1994 Hưng Yên 15/04/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Bế Thị Hoài 11/05/1995 Cao Bằng 15/04/2018 Cơ bản 8.8 8.5

Nguyễn Vũ Hoàng 02/09/1996 Hải Phòng 15/04/2018 Cơ bản 7.2 9.0

Nguyễn Thanh Hường 27/06/1990 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 6.0 5.5

Vương Thị Hường 01/12/1991 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 9.6 8.5

Nguyễn Thanh Huyền 26/10/1976 Thanh Hóa 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Thị Huyền 09/03/1980 Hải Dương 15/04/2018 Cơ bản 6.8 7.5

Nguyễn Thị Thu Huyền 27/08/1994 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.4 6.5

Nguyễn Đăng Khoa 22/05/1977 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.4 9.0

Trịnh Kiên 21/09/1980 Thanh Hóa 15/04/2018 Cơ bản 6.4 8.5

Nguyễn Thị Kim Lanh 06/03/1989 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 6.4 8.0

Ninh Thị Liễu 15/09/1992 Nam Định 15/04/2018 Cơ bản 8.4 8.5

Nguyễn Duy Thu Ly 05/08/1990 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 10.0 9.0

Nguyễn Tiến Ly 10/04/1985 Phú Thọ 15/04/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Đỗ Vũ Nhật Minh 09/10/1995 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 9.2 9.5

Nguyễn Thị Kim Ngân 21/05/1978 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Phương Nguyên 14/02/1995 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Đinh Thị Nụ 12/06/1984 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Lương Thị Phương 20/01/1995 Lạng Sơn 15/04/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Trịnh Thị Phương 15/08/1987 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.6 7.5

Đặng Nhật Quang 10/01/1989 Hưng Yên 15/04/2018 Cơ bản 8.4 9.0

Nguyễn Văn Sơn 02/01/1977 Bắc Ninh 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0



Phạm Thị Kim Thanh 02/04/1978 Thái Bình 15/04/2018 Cơ bản 6.8 8.0

Nguyễn Thị Hương Thảo 25/05/1984 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Thị Thư 23/12/1984 Nghệ An 15/04/2018 Cơ bản 5.2 8.0

Nguyễn Đức Thụ 18/09/1982 Phú Thọ 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Trọng Thức 06/08/1976 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.4 8.0

Đỗ Thị Ngọc Thúy 07/07/1990 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Phạm Thị Thúy 04/09/1988 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 6.0 7.5

Vũ Thị Thúy 12/02/1981 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 8.4 6.0

Lò Văn Tơi 16/06/1996 Sơn La 15/04/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Nguyễn Thị Trang 25/06/1984 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 7.6 8.0

Nguyễn Minh Trường 03/10/1983 Vĩnh Phúc 15/04/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Bùi Thị Tú 13/02/1995 Hòa Bình 15/04/2018 Cơ bản 6.0 8.0

Nguyễn Văn Tùng 02/10/1992 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 10.0 8.5

Phạm Hoàng Tùng 29/08/1973 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 10.0 8.0

Vi Anh Tùng 18/07/1982 Tuyên Quang 15/04/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Nguyễn Kim Tuyến 20/10/1984 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 9.2 6.5

Nguyễn Duy Tuyền 02/06/1991 Hà Nội 15/04/2018 Cơ bản 9.2 5.0

Nguyễn Thị Hồng Yến 01/05/1993 Bắc Ninh 15/04/2018 Cơ bản 8.8 9.0

Trần Thị An 26/01/1964 Hà Tĩnh 06/05/2018 Cơ bản 8.8 7.5

Trần Quỳnh Anh 01/10/1992 Nam Định 06/05/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Phạm Ngọc Bích 22/01/1988 Hải Phòng 06/05/2018 Cơ bản 8.0 8.0

Đoàn Văn Cường 20/07/1975 Nam Định 06/05/2018 Cơ bản 8.8 9.0



Trần Việt Dũng 31/08/1975 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Nguyễn Văn Dương 24/02/1985 Thái Bình 06/05/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Phạm Trường Giang 02/12/1976 Nam Định 06/05/2018 Cơ bản 8.8 7.5

Nguyễn Thị Thúy Hà 31/01/1977 Thái Nguyên 06/05/2018 Cơ bản 5.2 8.0

Nguyễn Thị Phương Hoa 23/07/1975 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 9.6 8.0

Lê Diên Hòa 14/09/1984 Phú Thọ 06/05/2018 Cơ bản 6.8 8.5

Đoàn Mạnh Hùng 26/08/1986 Hưng Yên 06/05/2018 Cơ bản 7.2 7.5

Nguyễn Văn Hùng 06/09/1977 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 9.2 9.0

Đỗ Thị Hương 22/09/1982 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Phùng Thị Khánh Huyền 02/12/1996 Bắc Giang 06/05/2018 Cơ bản 9.2 8.5

Phạm Hiền Lương 07/11/1990 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 9.2 7.0

Nguyễn Ngọc Minh 05/09/1979 Hưng Yên 06/05/2018 Cơ bản 8.8 7.5

Phạm Đức Minh 24/05/1986 Thái Bình 06/05/2018 Cơ bản 8.4 7.5

Phạm Thành Nam 17/12/1981 Nam Định 06/05/2018 Cơ bản 7.2 9.5

Nguyễn Thị Nga 01/05/1977 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 9.2 8.0

Trần Thị Thúy Nghĩa 27/01/1983 Hà Nam 06/05/2018 Cơ bản 8.0 8.5

Lê Thị Hải Như 07/09/1978 Hà Giang 06/05/2018 Cơ bản 8.0 7.5

Bùi Thị Kiều Phượng 18/09/1983 Nghệ An 06/05/2018 Cơ bản 8.4 7.0

Nguyễn Thị Thư 26/10/1989 Hà Tây 06/05/2018 Cơ bản 5.2 6.0

Dư Thị Thanh Thủy 28/02/1975 Hà Nội 06/05/2018 Cơ bản 8.8 7.0

Trần Quang Toản 03/04/1984 Nam Định 06/05/2018 Cơ bản 9.2 9.5

Đinh Thị Huyền Trang 14/06/1996 Bắc Giang 06/05/2018 Cơ bản 8.0 7.5



Đinh Thị Thùy Trang 18/01/1995 Sơn La 06/05/2018 Cơ bản 8.8 8.0

Vũ Hồng Trang 12/05/1988 Thái Nguyên 06/05/2018 Cơ bản 8.8 6.5

Nguyễn Xuân Tuấn 08/05/1984 Thái Bình 06/05/2018 Cơ bản 6.4 7.5

Phạm Thanh Tùng 02/11/1982 Hòa Bình 11/03/2018 Nâng cao 5.6 5.0

Đỗ Luật Ngân Hà 26/11/1995 Thanh Hóa 25/03/2018 Nâng cao 5.6 6.0

Nguyễn Song Hào 12/04/1996 Bắc Giang 25/03/2018 Nâng cao 6.8 5.0

Nguyễn Văn Hiệp 25/06/1996 Thanh Hóa 25/03/2018 Nâng cao 6.0 5.5

Nguyễn Thị Phương Nhung 12/02/1996 Nghệ An 25/03/2018 Nâng cao 6.8 9.0

Phan Thị Lan Anh 10/05/1996 Thanh Hóa 15/04/2018 Nâng cao 7.2 7.0

Trần Thị Phương 17/08/1995 Nam Định 15/04/2018 Nâng cao 5.2 6.5

Nguyễn Huy Thắng 29/04/1996 Bắc Giang 15/04/2018 Nâng cao 7.2 7.0

Nguyễn Anh Vinh 05/03/1996 Bắc Giang 15/04/2018 Nâng cao 7.2 5.5

Nguyễn Thị Hải Yến 06/11/1996 Hà Nam 15/04/2018 Nâng cao 6.4 7.0


